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BÁO CÁO NHANH 

Công tác triển khai, ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão. 

(Tính đến 10 giờ 00, ngày 12/9/2024) 

 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

1. Tình hình thiên tai 

Do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão số 3, sau là dải hội tụ nhiệt đới 

trục đi qua khu vực Bắc Bộ, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn diện rộng; mưa 

lớn đã gây ra một đợt lũ trên các sông, ngập lụt một số khu vực trũng thấp… 

Tính từ ngày 06/9/2024 đến 07h00 ngày 12/9/2024 khu vực tỉnh Thanh Hoá đã 

có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm, 

có nơi lớn hơn như: KT Nga Sơn 392mm; KT Bái Thượng 372mm; KT Hồi 

Xuân 351,5mm; TV Cẩm Thủy 348mm; TV Kim Tân 340mm; KT Thanh Hóa 

336mm; KT Yên Định 335mm; TV Thạch Quảng 330m; TV Cửa Đạt 326mm; 

TV Lèn 313mm. 

Về dự báo mưa: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc 

Trung Bộ sau có xu hướng dịch dần xuống phía Nam, nên ngày đêm nay (12/9) 

ở khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác (trong mưa dông 

cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh). Lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 

10-30mm, có nơi trên 50mm. 

2. Tình hình mực nước các hồ, sông 

- Mực nước tại các hồ lớn cụ thể như sau:  

Bảng 1. Mực nước các hồ chứa lớn ngày 12/9/2024 

TT Tên hồ MNDBT (m) Mực nước hồ (m) 
Thời gian 

quan trắc 

1 Trung Sơn 160.0 149.98 7h00 

2 Hủa Na 240.0 235.03 7h00 

3 Cửa Đạt 110.0 98.24 7h00 

4 Yên Mỹ 20.36 15.98 7h00 

5 Sông Mực 33.0 29.25 7h00 

- Mực nước các sông: Trên các sông đã xảy ra đợt lũ, mực nước đỉnh lũ 

trên sông Bưởi, thượng nguồn sông Mã trên mức Báo động 2; hạ lưu sông Mã, 

sông Lèn trên Báo động 1, sông Cầu Chày ở mức xấp xỉ Báo động 1. 



2 

 

Bảng 2. Mực nước sông lúc 07h00 ngày 12/9/2024 
 

TT Sông 
Trạm Thủy 

văn 

Mực 

nước 

(m) 

BĐI (m) BĐII (m) Ghi chú 

1 

Mã 

Mường Lát 169.39 170.00 171.50 Dưới BĐ I: 0,61m 

2 Hồi Xuân 59.08 59.00 62.00 Trên BĐ I: 0,08m 

3 Cẩm Thuỷ 17.14 17.50 19.00 Dưới BĐ I: 0,36m 

4 Lý Nhân 8.31 9.50 11.00 Dưới BĐ I: 1,19m 

5 Giàng 2.94 4.00 5.50 Dưới BĐ I: 1,06m 

6 Chu Xuân Khánh 3.87 9.00 10.40 Dưới BĐ I: 5,13m 

7 Lèn Lèn 3.64 4.00 5.00 Dưới BĐ I: 0,36m 

8 
Bưởi 

Kim Tân 11.27 10.00 11.00 Trên BĐ II: 0,27m 

9 Thạch Quảng 14.37 14.00 15.00 Trên BĐ I: 0,37m 

10 Yên Chuối 1.00 2.00 2.80 Dưới BĐ I: 1,0m 

11 
Cầu 

Chày 
Xuân Vinh 7.72 8.00  9.00 Dưới BĐ I: 0,28m 

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY ỨNG PHÓ 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai ứng phó 

- Để chủ động ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão, Tỉnh uỷ, UBND 

tỉnh, Ban Chỉ PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đã banh hành 16 Công điện (trong đó 

có 9 Công điện phát lệnh Báo động lũ) và 3 Văn bản chỉ đạo triển khai đến các 

cấp, các ngành và các đơn vị liên quan. 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quân khu 4 (Bộ Quốc phòng) đã thành lập 

các đoàn kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó thiên tai tại các địa phương 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các địa 

phương; đồng thời huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện liên 

quan tập trung ứng phó thiên tai, hỗ trợ người dân bảo đảm an toàn tại các khu 

neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, thu hoạch lúa mùa, sơ tán đến nơi an 

toàn, khơi thông dòng chảy, tuần tra, kiểm tra các tuyến đường giao thông,… 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu 

hoạch cây trồng vụ Thu Mùa năm 2024, triển khai các công tác đảm bảo an toàn 

công trình đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai; phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú; chỉ đạo 

các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi tập trung tiêu nước chống úng để bảo 
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vệ sản xuất nông nghiệp. 

- Sở Y tế đã có phương án sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do 

thiên tai gây ra, không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người 

dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho Nhân dân; chuẩn bị 

lực lượng, vật tư phục vụ công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, 

bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân sau thiên tai. 

- Các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã chuẩn bị 

lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. 

3. Về công tác tiêu úng 

Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các địa phương đã triển khai 

phương án đảm bảo an toàn cho các công trình được giao quản lý và chủ động 

các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp tại các khu vực xảy ra ngập, 

lụt. Tính đến 07h00 ngày 12/9/2024, có 46 trạm bơm tiêu do các công ty khai 

thác CTTL vận hành (Công ty TNHH một thành viên Sông Chu vận hành 27 

trạm, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã vận hành 15 trạm, 

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Sông Mã vận hành 04 trạm); 19 

cống tiêu nước đang vận hành tiêu nước (Công ty Sông Chu 06 cống; Công ty 

TNHH MTV thuỷ lợi Nam Sông Mã 6 cống; Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Bắc 

Sông Mã 7 cống). 

4. Về sơ tán dân 

Để chủ động ứng phó với bão Yagi và mưa lũ, các huyện đã tổ chức sơ 

tán dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng 

trũng đến nơi an toàn với 1.012 hộ/4.184 khẩu (Thường Xuân 123 hộ/500 khẩu; 

Thạch Thành 61 hộ/244 khẩu; Cẩm Thủy 4 hộ/9 khẩu; Bá Thước 150 hộ/592 

khẩu; Lang Chánh 14 hộ/54 khẩu; Quan Hóa 322 hộ/1.223 khẩu; Như Xuân 21 

hộ /61 khẩu; Mường Lát 311 hộ/1.478 khẩu; Triệu Sơn 6 hộ/23 khẩu) và sơ tán 

91 người dân tại các nhà xưởng, chòi canh, lán trại ở khu vực có nguy cơ bị ảnh 

hưởng cao về nơi tránh trú an toàn (huyện Quan Hoá). 

Hiện nay tổng số hộ đã trở về nhà 307 hộ/1.196 khẩu, cụ thể: Thường 

Xuân 123 hộ/500 khẩu; Cẩm Thuỷ 2 hộ/4 khẩu; Như Xuân 21 hộ/61 khẩu; Lang 

Chánh 14 hộ/54 khẩu; Bá Thước 147 hộ/577 khẩu. 
III. VỀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA 

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, tính đến 10 giờ ngày 12/9/2024, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã 

gây ra thiệt hại cụ thể như sau: 

1. Về người: 02 người bị thương do bị cây đổ vào người (anh Lê Việt 

Anh, sinh năm 2004, quê quán xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân bị cây đổ tại 

thành phố Thanh Hoá; bà Lò Thị Dâng, sinh năm 1969, quê quán tại Bản Hậu, 

xã Tam Lư, huyện Quan Sơn, bị cây đổ tại xã Tam Lư). 

2. Thiệt hại về nhà ở 

- 289 nhà bị thiệt hại, mức độ cụ thể như sau:  

+ Nhà bị thiệt hại hoàn toàn: 02 nhà (Nga Sơn 1 nhà và Mường Lát 1 nhà) 
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+ Nhà bị thiệt hại rất nặng (50-70%): 1 nhà (huyện Mường Lát).  

+ Nhà bị thiệt hại nặng (30-50%): 13 nhà (Đông Sơn 1 nhà, Cẩm Thủy 1 

nhà, Bá Thước 5 nhà, Lang Chánh 6 nhà).  

+ Thiệt hại một phần (dưới 30%): 273 nhà (Thường Xuân 3 nhà, Cẩm 

Thủy 3 nhà, Quan Sơn 36 nhà, Mường Lát 88 nhà; Quan Hóa 143 nhà).  

- Nhà phải di dời khẩn cấp: 10 hộ (Mường Lát 4 hộ, Quan Hoá 6 hộ), hiện 

đang ở nhà người thân, sẽ có kế hoạch phải di dời chuyển đi nơi khác.  

- Nhà bị ngập: 205 nhà bị ngập nước (Thạch Thành 197 nhà, Quan Hoá 

08 nhà). 

3. Thiệt hại về nông nghiệp 

- Diện tích lúa bị ngập, đổ, gãy: 3.107 ha. 

- Diện tích hoa màu, rau màu bị ngập, đổ (ngô, sắn, lạc, rau,…): 389 ha. 

- Cây trồng hàng năm bị đổ, gãy: 1.120 ha. 

- Cây ăn quả bị đổ gãy: 6,95 ha và 520 cây. 

- Cây lâm nghiệp bị đổ gãy: 49,4 ha (keo, luồng, xoan, lát, tếch) và 235 

cây phi lao. 

- Cây xanh đô thị bị đổ gãy: 151 cây. 

- Về chăn nuôi: 01 con bò bị cuốn trôi. 

4. Thiệt hại về thuỷ sản: 240kg cá; 25,31 ha diện tích nuôi cá truyền 

thống và 52 m3 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. 

5. Thiệt hại về thuỷ lợi 

- 110m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. 

- 02 đập dâng bị hư hỏng (đập Lằn bản Yên xã Mường Mìn, huyện Quan 

Sơn và đập Tá Lùn thôn Khảng xã Văn Nho, huyện Bá Thước). 

- 04 cống bị hư hỏng (Triệu Sơn: 03 cống Vực Bưu, Đồng Lốc, Ông Đổng 

tiếp tục diễn biến hư hỏng; Thiệu Hoá: 01 cống điều tiết trên kênh tiêu Toán 

Tâm bị lùng mang, xã Thiệu Hoà). 

- 85 guồng dẫn nước bị cuốn trôi. 

- 1.800m bờ sông, bờ suối bị sạt lở (Bá Thước: 150m suối Cái, xã Lương 

Trung, 30m bờ sông Mã thôn Chòm Mốt xã Lương Trung; Thường Xuân 

1.000m bờ sông Âm xã Ngọc Phụng; Yên Định: 500m bờ tả sông cầu Chày xã 

Yên Thịnh, 120m bờ hữu sông cầu Chày xã Định Bình). 

6. Thiệt hại về giáo dục: 10 điểm trường bị ảnh hưởng, cụ thể: 

- Quan Hoá 01 điểm: Trường Mầm non khu Chính, xã Hiền Kiệt. 

- Bá Thước 02 điểm: Trường Mầm non Điền Quang khu Vền Ấm Khà; 

Trường Tiểu học Thành Lâm (khu lẻ), thôn Leo, xã Thành Lâm. 

- Mường Lát 01 điểm: Trường Mầm non Suối Phái bị ngập nước. 

- Lang Chánh 03 điểm: Trường Mầm non khu Tân Bình bị sập, tốc mái 

bán bình; Trường Mầm non khu Tân Sơn xã Tân Phúc bị tốc mái; Trường THCS 

xã Lâm Phú sạt lở taluy dương làm hư hỏng phòng học và công trình phụ. 
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- Hà Trung 2 điểm: Trường Tiểu học Hà Bình và THCS Hà Giang bị đổ 

tường rào. 

- Thiệu Hoá 01 điểm: Tiểu học Thiệu Thịnh bị đổ tường rào. 

7. Thiệt hại về giao thông 

a) Trên các tuyến Quốc lộ uỷ thác 

- QL.15, 15C, 16, 217, 217B, 47 bị sạt lở taluy dương, taluy âm, sạt lở sa bồi 

mặt đường, rãnh dọc tại 245 vị trí với chiều dài 810m, khối lượng 19.253m3 đất. 

- 01 cầu bị hư hỏng (cầu Sày, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước bị xói lở tứ nón). 

b) Trên các tuyến đường tỉnh: 

- TL.518B, 519B, 521, 521B, 521C, 521D, 521E, 523B, 523E, 530, 530B, 

530C, 530D, đường tuần tra biên giới bị sạt lở taluy dương, taluy âm, sạt lở sa bồi 

mặt đường, rãnh dọc tại 267 vị trí với chiều dài 257m, khối lượng 13.956m3 đất. 

- 01 cầu bị hư hỏng (cầu Ka Lọt ĐT.530 hỏng tứ nón). 

c) Trên tuyến đường liên xã, thôn: 60 điểm đường giao thông nông thôn, 2 

ngầm tràn bị sạt lở, hư hỏng. 

8. Thiệt hại về công nghiệp: 28 cây cột điện hạ thế bị đổ, gãy. 

9. Thiệt hại về thông tin liên lạc: 35 cột đường dây viễn thông bị gãy, 

nghiêng; 01 cột ăng ten thu-phát sóng và 03 cột cáp quang bị gãy, đổ; 500m dây 

cáp quang bị vùi lấp. 

10. Thiệt hại khác: 03 xe máy, 01 xe gắn máy bị cuốn trôi; 01 nhà công 

vụ, nhà làm việc bị ảnh hưởng; 01 công trình cấp nước sinh hoạt bị vùi lấp; 06 

bán bình bị hư hỏng, 15m tường rào bị đổ; 01 thuyền sắt bị cuốn trôi. 
IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức các 

đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ Nhân dân tu sửa nhà 

cửa bị thiệt hại, chăm sóc diện tích cây trồng bị hư hại sớm ổn định đời sống 

Nhân dân; khẩn trương thống kê tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ để 

sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.  

- Ngày 10/9/2024, Tỉnh ủy đã thành lập đoàn công tác do đồng chí Lại 

Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực làm trưởng đoàn cùng đại diện các sở, 

ngành đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn các 

huyện đồng bằng và ven biển bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra (Thiệu 

Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Nga Sơn). 

- Ngày 11/9/2024, UBND tỉnh đã thành lập đoàn công tác do đồng chí Lê 

Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các Sở, 

ngành liên quan kiểm tra thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và 

tình hình sản xuất trên địa bàn các huyện miền núi: Bá Thước, Quan Hóa, 

Mường Lát, Quan Sơn, Thường Xuân. 

- Ngày 12/9/2024, Tỉnh ủy đã thành lập đoàn công tác do đồng chí Trịnh 

Tuấn Sinh - Phó Bí thư làm trưởng cùng các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, 

Giám đốc các sở ngành liên quan kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại 

do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra tại huyện Thạch Thành. 
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- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh đã điều động trên 8.000 lượt cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ Nhân dân ứng phó, 

khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra (tu sửa nhà cửa, khôi phục 

sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ dọn dẹp sạt lở đất trên các tuyến đường, canh gác 

tại các ngầm tràn,...). 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn các địa phương khắc phục thiệt 

hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa, lũ; tập trung chỉ đạo tiêu úng bảo 

vệ sản xuất nông nghiệp; đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, thủy lợi và 

phòng, chống thiên tai. 

- Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND các địa phương và đơn vị 

liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị để khắc phục các sự 

cố về giao thông; đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ làm rào chắn, 

cắm biển báo điều tiết giao thông tại các đường tràn, khu vực bị ngập, sạt lở. 

Hiện nay, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp diễn, một số 

khu vực đang xảy ra mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ trên các sông đang dao 

động ở mức cao, có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến tài sản của Nhà nước và 

Nhân dân. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS tỉnh sẽ tiếp tục 

cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu tại các báo cáo tiếp theo.  

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa 

kính báo cáo./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Bộ Quốc phòng 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban 

- Thành viên BCH PCTT, TKCN 

   và PTDS tỉnh 

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP 

- Lưu: VPTT Chỉ huy PCTT.                                                                     

 

 

 

 

TL. TRƯỞNG BAN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Bá Thuận  
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